DANH SÁCH

CÁC CƠ SỞ TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM 
	TT
	Tên chủ cơ sở
	Tên cơ sở
	Địa chỉ
	Điện thoại
	Tên sản phẩm
	Ngày tự công bố

	I
	Năm 2018
	
	
	
	
	

	1. 
	Nguyễn Trung Hiếu
	Cty TNHH Nguyễn Lê 
	TK 6 Bắc Lý, ĐH, QB. 
	0905972222
	Nước uống đóng chai  Fresh
	07/5/2018

	2. 
	Nguyễn Thọ Thoan
	CSSX đá-nước sạch Tiến Hùng
	Hoành Vinh, An Ninh, QN, QB; 
	0935231331
	Nước uống đóng chai Tiến Hùng
	20/5/2018

	3. 
	Nguyễn Thị Yến
	Công ty TNHH Lê Yến Linh
	Thôn Hà Dương, Bảo Ninh, Đồng Hới, 
	01698333285
	Nước uống đóng chai NAVI
	20/6/2018

	4. 
	Trần Anh Tuấn
	CSSX nước uống đóng chai Đại Nam
	Thôn Thượng, xã Võ Ninh, Quảng Ninh
	0982211322
	Nước uống đóng chai Đại Nam
	04/7/2018

	5. 
	Nguyễn Ngọc Cẩm
	HKD Nguyễn Ngọc Cẩm
	Hoàn Lão, Bố Trạch, QB; 
	01655820284
	Nước đá dùng liền Ngọc Cẩm
	20/7/2018

	6. 
	Nguyễn Tiến Phi
	HKD Nguyễn Tiến Phi
	Quảng Thuận, Ba Đồn, QB; 
	0934779567
	Nước đá dùng liền Phi Hoa
	20/7/2018

	7. 
	Hoàng Văn Hữu
	CSSX nước đá-nước sạch Hoàng Oanh
	Xã Võ Ninh, QN, QB; 
	0941999961
	Nước đá dùng liền Hoàng Oanh
	21/7/2018

	8. 
	Hoàng Minh Vương
	Hộ kinh doanh Hoàng Minh Vương
	TK1, Đồng Lê, TH,QB; 
	0974320370
	Nước đá dùng liền Tâm An
	01/8/2018

	9. 
	Hoàng Minh Vương
	Hộ kinh doanh Hoàng Minh Vương
	TK1, Đồng Lê, TH,QB; 
	0974320370
	Nước uống đóng chai Tâm An
	01/8/2018

	10. 
	Phạm Thị Hồng
	Hộ kinh doanh Phạm Thị Hồng
	TK1, Đồng Lê, TH,QB; 
	01686658198
	Nước đá dùng liền Hiệu Hồng
	02/8/2018

	11. 
	Nguyễn Đăng Thuần
	CSSX nước uống đóng chai Bình Minh
	Thôn Phù Lưu, Hưng Thủy, LT,QB; 
	01236677569
	Nước uống đóng chai Bình Minh
	07/8/2018

	12. 
	Nguyễn Thị Cúc
	Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Cúc
	KP4,TX.Ba Đồn, QB; 
	0969730723
	Nước uống đóng chai Bảo Long
	07/8/2018

	13. 
	Lê Ngọc Thương
	Hộ kinh doanh Lê Ngọc Thương
	Tả Phan, duy Ninh, QN; 
	0914061901
	Nước uống đóng chai Thành Tâm
	07/8/2018

	14. 
	Nguyễn Văn Nam 
	Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Nam 
	Quảng Phương, Quảng Trạch, QB
	0916.607073
	Nước đá dùng liền Sen Bàng
	16/8/2018

	15. 
	Nguyễn Văn Nam 
	Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Nam 
	Quảng Phương, Quảng Trạch, QB
	0916.607073
	Nước uống đóng chai Sen Bàng
	16/8/2018

	16. 
	Nguyễn Thị Quý
	CT TNHH SX TM Cường Thịnh 
	Phúc Tự Đông, Đại Trạch, Bố Trạch
	3862007, 0913372769
	Nước đá dùng liền Sương Mai
	16/8/2018

	17. 
	Nguyễn Thị Quý
	CT TNHH SX TM Cường Thịnh 
	Phúc Tự Đông, Đại Trạch, Bố Trạch
	3862007, 0913372769
	Nước uống đóng chai Sương Mai
	16/8/2018

	18. 
	Dương Văn Tâm
	Hộ kinh doanh Dương Văn Tâm
	Thanh Khê, Thanh Trạch, Bố Trạch
	01278164389
	Nước đá dùng liền Bầu bí
	10/9/2018

	19. 
	Đinh Minh Phúc
	Công ty TNHH TM-DV Phước Linh
	TK1, P.Ba Đồn, TX. Ba Đồn, QB
	3513 702, 0913 384 171
	Nước uống đóng chai Sông Gianh
	11/9/2018

	20. 
	Đinh Minh Phúc
	Công ty TNHH TM-DV Phước Linh
	TK1, P.Ba Đồn, TX. Ba Đồn, QB
	3513 702, 0913 384 171
	Nước đá dùng liền Sông Gianh
	11/9/2018

	21. 
	Ngô Thanh Quang
	Hộ kinh doanh Ngô Thanh Quang
	Tiền Phong, Thanh Trạch, Bố Trạch. 
	3655 788, 01633560 580
	Nước uống đóng chai Khe nước
	11/9/2018

	22. 
	Đặng Thị Hoài An
	Hộ kinh doanh Đặng Thị Hoài An
	Tiền Tiến, Quảng Châu, Quảng Trạch; 
	0919442113
	Nước uống đóng chai Tiến Châu
	17/9/2018

	23. 
	Nguyễn Văn Boi
	Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Boi
	Quảng Thọ, Quảng Trạch, Quảng Bình; 
	0919706416
	Nước uống đóng chai Biển xanh
	9/10/2018

	24. 
	Nguyễn Đức Thống
	Hộ kinh doanh Nguyễn Đức Thống
	TDP 3, phường Hải Thành, TP. Đồng Hới
	0973515099.
	Nước đá dùng liền Xê Hiền
	18/10/2018

	25. 
	Nguyễn Thị Xuyến
	Hộ kinh doanh Bảo Long
	Nam Phú, Quang Phú, Đồng Hới, 
	0988598366
	Nước uống đóng chai Đại Lợi
	18/10/2018

	26. 
	Bùi Xuân Vương
	Cty TNHH Vương Thuận
	Thôn 16, Lộc Ninh, ĐH.
	3822 115, 0986 586 222
	Nước uống đóng chai MOSEWA
	18/10/2018

	27. 
	Ngô Minh Trực
	Công ty TNHH Hoàng Nguyên Huy 
	Thôn 7, Lý Trạch, BT
	097287777
	Nước uống đóng chai Dragon
	06/11/2018

	28. 
	Nguyễn Thanh Tuấn
	 DNTN TMSX và DV Thanh Tuấn 
	Lưu Thuận, Đồng Lê, Tuyên Hoá. 
	0909.510889
	Nước đá dùng liền Yummy
	12/11/2018

	29. 
	Nguyễn Tài Công
	Công ty TNHH Linh Đức Tài
	Tân Sơn, Quảng Sơn, Ba Đồn
	0972947755
	Nước uống đóng chai Long Thạch
	12/12/2018

	II
	Năm 2019
	
	
	
	
	

	30. 
	Phan Văn Công
	Công ty TNHH thương mại dịch vụ Tân Phong
	Thôn 5, Bắc Trạch, Bố Trạch.
	0941328328
	Nước uống đóng chai Family
	25/3/2019

	31. 
	Nguyễn Ngọc Chiến
	HKD Thành Đạt
	Phú Thượng, Phú Hải, ĐH, 
	0332263772, 0917713459
	Nước đá dùng liền Thành Đạt
	10/4/2019

	32. 
	Nguyễn Tam Hải
	HKD Nguyễn Tam Hải 
	Thạch Hạ, Hồng Thủy, Lệ Thủy
	0364996218
	Nước uống đóng chai Aquahana
	04/5/2019

	33. 
	Nguyễn Ngọc Sơn
	Công ty Cổ phần Lệ Ninh
	NT Lệ Ninh, Lệ Ninh, Lệ Thủy
	0842987127
	Nước uống đóng chai Lệ Ninh
	07/5/2019

	34. 
	Trần Hữu Hóa
	Công ty Cổ phần nước khoáng Bang
	Kiến Giang, Lệ Thủy, Quảng Bình
	0913252582, 0903497669
	Nước đá dùng liền Bang
	07/5/2019

	35. 
	Trần Hữu Hóa
	Công ty Cổ phần nước khoáng Bang
	Kiến Giang, Lệ Thủy, Quảng Bình
	0913252582, 0903497669
	Vỏ chai PET chứa nước có ga
	07/5/2019

	36. 
	Trần Hữu Hóa
	Công ty Cổ phần nước khoáng Bang
	Kiến Giang, Lệ Thủy, Quảng Bình
	0913252582, 0903497669
	Vỏ chai PET chứa nước không có ga
	07/5/2019

	37. 
	Trần Đình Dụng
	Hộ kinh doanh Phúc Thịnh
	TDP 6, Hải Thành, Đồng Hới
	0984016628
	Nước đá dùng liền Phúc Thịnh
	29/5/2019

	38. 
	Nguyễn Thị Bình
	CT TNHH nước uống Bình Phương
	Xuân Hạ, Văn Hoá, Tuyên Hoá.
	0978 222 173, 0919.747039
	Nước uống đóng chai Giếng Mạch 
	18/6/19

	39. 
	Phùng Thị Hà
	Hộ kinh doanh Phùng Thị Hà 
	Tây Thủy, Tiến Hóa, T.Hóa,
	0973125582, 0961053258
	Nước uống đóng chai Vila
	02/7/19

	40. 
	Phùng Thị Hà
	Hộ kinh doanh Phùng Thị Hà 
	Tây Thủy, Tiến Hóa, T.Hóa
	0973125582, 0961053258
	Nước đá dùng liên Vila
	02/7/19

	41. 
	Nguyễn Xuân Quyền
	Hộ kinh doanh Quyền Quý 
	Quảng Phương, Quảng Trạch
	0961.073373, 0983669567
	Nước uống đóng chai Liva
	02/7/19

	42. 
	Nguyễn Xuân Quyền
	Hộ kinh doanh Quyền Quý 
	Quảng Phương, Quảng Trạch
	0961.073373, 0983669567
	Nnước đá dùng liền Liva
	02/7/19

	43. 
	Phan Hữu Chiến
	Công ty TNHH Hải Hòa An Phú 
	Thôn 11, Lộc Ninh, Đồng Hới
	0912.003485
	Nước uống đóng chai Suối Nguồn QB
	02/7/19

	44. 
	Nguyễn Văn Dũng
	HKD Nguyễn Văn Dũng 
	Bắc Trạch, Bố Trạch, 
	038.7883511
	Nước uống đóng chai Nước Bát
	08/7/19

	45. 
	Bùi Minh Phong
	Công ty TNHH TMTH Trường Phước 
	Thôn 10, Lý Trạch, Bố Trạch
	0918770595 0822771169
	Nước uống đóng chai Drink me
	17/7/19

	46. 
	Bùi Minh Phong
	Công ty TNHH TMTH Trường Phước 
	Thôn 10, Lý Trạch, Bố Trạch
	0918770595 0822771169
	Nước đá dùng liền Drink me
	17/7/19

	47. 
	Nguyễn Thị Quý
	CT TNHH SX TM Cường Thịnh 
	Phúc Tự Đông, Đại Trạch, Bố Trạch
	3862007, 0913372769
	Nước đá dùng liền Sương Mai
	17/7/19

	48. 
	Hồ Đức Lai
	HKD Hồ Đức Lai 
	Cương Trung A, Tiến Hóa, Tuyên Hóa, 
	0855220695, 0945783846
	Nước uống đóng chai Xai
	17/7/19

	49. 
	Trương Thị Duyến
	Cty TNHH điện lạnh Đức Tuấn 
	127 Nguyễn Văn Cừ, TK1, Nam Lý, ĐH. 
	3843 142, 0379869680
	Nước uống đóng chai Nai
	17/7/19

	50. 
	Trương Thị Duyến
	Cty TNHH điện lạnh Đức Tuấn 
	127 Nguyễn Văn Cừ, TK1, Nam Lý
	3843 142, 0379869680
	Nước đá dùng liền Nai
	17/7/19

	51. 
	Đào Văn Ngọc
	Công ty TNHH nước sạch Nhật Lệ 
	TDP9, Nam Lý, ĐH, 
	0964.296666, 0913.295126
	Nước đá dùng liền Nhật Lệ)
	19/7/19

	52. 
	Nguyễn Anh Diễn
	Cơ sở sản xuất nước uống đóng chai Cheery
	Hồng Thủy, Lệ Thủy
	02323501105
	Nước uống đóng chai Cheery
	02/8/19

	53. 
	Nguyễn Thị Đào
	HKD Nguyễn Thị Đào
	Hoa Thủy, Lệ Thủy
	0836673400
	Nước đá dùng liền Hoa Thủy
	20/8/19

	54. 
	Phạm Văn Nghĩa
	Nước uống Nhất Nước
	Xuân Kiều, Quảng Xuân, QT, 
	0973.515529
	Nước uống đóng chai Nhất Nước
	16/9/19

	55. 
	Nguyễn Đăng Trường
	HKD Nguyễn Đăng Trường 
	Đấu Tranh, Hưng Thủy, Lệ Thủy, 
	0836677569
	Nước uống đóng chai Trường Sơn
	20/9/19

	56. 
	Nguyễn Hùng Phi
	HKD Nguyễn Hùng Phi 
	Cảnh Dương, Quảng Trạch
	0914.520351
	Nước đá dùng liền Linh Phương
	24/9/19

	57. 
	Nguyễn Thị Hồng Thủy
	HKD Nguyễn Thị Hồng Thủy 
	Tân Lý, Hải Trạch, Bố Trạch
	0963.881698, 0378796922
	Nước uống đóng chai Bảo Nam
	01/10/19

	58. 
	Từ Đình Hiền
	HKD Từ Đình Hiền 
	Thôn 2, Quảng Kim, QT 
	0916695530
	Nước uống đóng chai Thảo Nguyên Xanh
	07/10/19

	59. 
	Từ Đình Hiền
	HKD Từ Đình Hiền 
	Thôn 2, Quảng Kim, QT 
	0916695530
	Nước đá dùng liền Thảo Nguyên Xanh
	07/10/19

	60. 
	Nguyễn Văn Biên
	HKD Nguyễn Văn Biên 
	Sơn Trạch, Bố Trạch, 
	0915.862309
	Nước đá dùng liền Hoàng Viết
	08/10/19

	61. 
	Đoàn Hải Nam
	CSSX Hải Nam 
	Tân Ấp, Hương Hóa, Tuyên Hóa, 
	0946725327
	Nước uống đóng chai Thủy Tiên
	09/10/19

	62. 
	Trần Minh Quang
	Công ty TNHH TM-SX-XD thủy sản Tiến Dũng 
	Bắc Phú, Quang Phú, ĐH
	0912589125
	Nước uống đóng chai Khe Su
	21/10/19

	63. 
	Trần Minh Quang
	Công ty TNHH TM-SX-XD thủy sản Tiến Dũng 
	Bắc Phú, Quang Phú, ĐH
	0912589125
	Nước đá dùng liền Khe Su
	21/10/19

	64. 
	Trần Quốc Huỳnh
	Công ty TNHH Hồng Huỳnh
	Thôn 7, Lý Trạch, Bố Trạch
	0935665488
	Bình PET 20l
	21/10/19

	65. 
	Trần Quốc Huỳnh
	Công ty TNHH Hồng Huỳnh
	Thôn 7, Lý Trạch, Bố Trạch
	0935665488
	Chai PET
	21/10/19

	66. 
	Trần Hữu Hóa
	Công ty Cổ phần nước khoáng Bang
	Kiến Giang, Lệ Thủy, Quảng Bình
	0913252582, 0903497669
	Nước khoáng thiên nhiên có ga Bang
	07/11/19

	67. 
	Phạm Văn Sỹ
	Công ty Cổ phần xây dựng TM 989 
	Đồng Choi, Nghĩa Ninh, Đồng Hới, QB
	0912.637699, 0917.273568
	Nước uống đóng chai Aqua Pro
	10/11/19

	68. 
	Nguyễn Hùng Cường
	HKD Cường Quỳnh I 
	Minh Lợi , Quảng Thọ, Ba Đồn, QB
	0794023456
	Nước uống đóng chai Aquaregia
	02/12/19

	69. 
	Nguyễn Văn Boi
	HKD Nguyễn Văn Boi 
	Quảng Thọ, Ba Đồn, QB 
	0919.706416
	Nước đá dùng liền Biển Xanh
	02/12/19

	70. 
	Nguyễn Văn Chức
	HKD Nguyễn Văn Chức 
	Quảng Thọ, Ba Đồn, QB
	0812008951, 0965680146
	Nước đá dung liền Chức Lý
	11/12/19

	71. 
	Nguyễn Thị Cúc
	HTX sản xuất đũa gỗ Quảng Thủy
	Trung Thủy, Quảng Thủy, QB
	0982249998
	Đũa gỗ Quảng Thủy
	12/12/19

	III
	Năm 2020
	
	
	
	
	

	72. 
	Nguyễn Sơn Tùng
	Công ty TNHH Nhân Trí Thành (sản xuất nước uống đóng chai Never)
	Đường Thống Nhất, Đức Ninh Đông, Đồng Hới, 
	0984.566237
	Nước uống đóng chai Never
	10/01/20

	73. 
	Phạm Khắc Tý
	HKD nước uống đóng chai Aquafifa
	Dy Lộc, Quảng Tùng, QT,
	0916743596
	Nước uống đóng chai Aquafifa
	28/02/20


